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1 21120522 Phạm Vĩnh Phát 26 22120253 Nguyễn Đình Minh Nhật

2 21120547 Thạch Thị Sinh 27 22120257 Đinh Lê Gia Như

3 22120013 Nguyễn Đức Anh 28 22120259 Nguyễn Phát Kim Nhung

4 22120016 Trần Hùng Anh 29 22120268 Nguyễn Đình Phú

5 22120029 Nguyễn Hữu Bền 30 22120277 Nguyễn Văn Phúc

6 22120034 Lương Thị Kim Chi 31 22120288 Đỗ Thị Kim Phượng

7 22120043 Đoàn Minh Cường 32 22120296 Lê Văn Quang

8 22120088 Văn Hồ Phương Hà 33 22120317 Trần Đại Tài

9 22120116 Đoàn Gia Huệ 34 22120332 Nguyễn Lê Phúc Thắng

10 22120128 Bùi Quốc Huy 35 22120341 Nguyễn Minh Thiện

11 22120136 Mai Nhựt Huy 36 22120378 Nguyễn Ngọc Khánh Trân

12 22120142 Vy Quốc Huy 37 22120387 Trần Đức Trí

13 22120151 Nguyễn Minh Khang 38 22120389 Dương Ngọc Kiều Trinh

14 22120152 Phạm Gia Khang 39 22120390 Bùi Trọng Trịnh

15 22120155 Đường Tuấn Khanh 40 22120401 Trần Anh Tú

16 22120161 Cao Anh Khoa 41 22120407 Hoàng Ngọc Tuệ

17 22120182 Đặng Duy Lân 42 22120422 Nguyễn Phạm Tú Uyên

18 22120192 Nguyễn Đăng Long 43 22120430 Lê Hoàng Việt

19 22120194 Nguyễn Nhật Long 44 22120432 Nông Quốc Việt

20 22120196 Thông Lúc 45 22120440 Nguyễn Quang Vũ

21 22120202 Tằng Sềnh Mành 46 22120442 Nguyễn Văn Vũ

22 22120212 Trần Đức Minh 47 22120445 Lê Quốc Vương

23 22120215 Nguyễn Thị Mỹ 48 22125075 Nguyễn Duy Phúc

24 22120223 Thái Đình Ngân 49 22125084 Nguyễn Trọng Quý

25 22120246 Nguyễn Đình Nhân 50 22127227 Đặng Văn Kỳ
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